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THÔNG TƯ

Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 (đã được sửa đổi, bổ sung) của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh

lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về

an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN

1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử

dụng lao động, bao gồm:

a) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

b) Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;

c) Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan

hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -

nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân

dân, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

e) Các tổ chức, cá nhân khác có sử dụng lao động.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định trên sau đây gọi chung là cơ

sở.
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2. Đối tượng huấn luyện

a) Người lao động bao gồm:

- Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại

cơ sở;

- Người lao động hành nghề tự do được cơ sở thuê mướn, sử dụng.

b) Người sử dụng lao động và người quản lý (sau đây gọi chung là người sử dụng

lao động) bao gồm:

- Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở ủy quyền điều hành sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ;

- Giám đốc, phó giám đốc cơ sở; thủ trưởng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực

tiếp sử dụng lao động;

- Người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận

tương đương.

c) Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở.

II. HUẨN LUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Nội dung huấn luyện

a) Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp

hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ

lao động đối với người lao động;

- Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề

nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự

cố;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.



b) Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

- Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao

động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp

phòng ngừa.

Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm theo Thông

tư này (Phụ lục I), ngoài việc đảm bảo nội dung huấn luyện đối với người lao động

nêu trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

2. Tổ chức huấn luyện

a) Trách nhiệm tổ chức huấn luyện

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho người lao động

thuộc cơ sở quản lý; người lao động hành nghề tự do do cơ sở thuê mướn, sử dụng.

Sau khi huấn luyện, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, người lao động (kể cả người lao

động hành nghề tự do) phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao

động, vệ sinh lao động theo mẫu kèm theo Thông tư này (Phụ lục IV), người sử dụng

lao động cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm

ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 2 Mục VI của

Thông tư này.

b) Giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có kinh nghiệm, được bồi

dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động và do người sử dụng lao

động quyết định.

c) Hình thức và thời gian huấn luyện

- Huấn luyện lần đầu: Người mới tuyển dụng; người học nghề, tập nghề, thử việc tại

cơ sở, trước khi giao việc phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định tại

Khoản 1 Mục II của Thông tư này.

Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 2 ngày.

Đối với người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thời gian huấn luyện lần đầu



ít nhất là 3 ngày.

- Huấn luyện định kỳ: Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện lại hoặc bồi

dưỡng thêm để người lao động nắm vững các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao

động trong phạm vi chức trách được giao.

Thời gian huấn luyện định kỳ tùy thuộc vào yêu cầu đảm bảo an toàn lao động, vệ

sinh lao động của cơ sở, nhưng ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất 2 ngày.

- Người lao động khi chuyển từ công việc này sang công việc khác; khi có sự thay

đổi thiết bị, công nghệ sản xuất; sau khi nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi

bố trí làm việc phải được hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao

động phù hợp với thiết bị, công nghệ mới và công việc được giao.

d) Thời gian huấn luyện của người lao động (trừ người lao động hành nghề tự do)

được tính là thời giờ làm việc và được hưởng đầy đủ tiền lương và các quyền lợi

khác theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động học nghề, tập nghề, thử

việc thì quyền lợi trong thời gian huấn luyện thực hiện theo hợp đồng lao động đã

thỏa thuận.

c) Kinh phí để tổ chức huấn luyện cho người lao động cơ sở do cơ sở sử dụng lao

động chịu trách nhiệm.

III. HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Nội dung huấn luyện

a) Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh

lao động; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;

c) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác

an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ

sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để

sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;



e) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện điều kiện lao

động;

f) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở

cơ sở:

- Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;

- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh

lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy,

thiết bị, các chất;

- Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện an

toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động;

- Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh

nghề nghiệp;

- Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh

lao động;

g) Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an

toàn lao động, vệ sinh lao động;

h) Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ

sinh lao động.

2. Tổ chức huấn luyện

a) Trách nhiệm tổ chức huấn luyện

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức huấn

luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện theo quy định tại Khoản 1 Mục VI của

Thông tư này đối với người sử dụng lao động của các cơ sở có trụ sở chính đóng

trên địa bàn;


